BÀI TẬP TỰ CHỌN TUẦN 4

· NHIỆM VỤ 1: HỌC SINH ĐỌC VÀ HỌC THUÔC NHỮNG CÔNG THỨC SAU

1. Tốc độ dài : 				v (m/s)	
2. Tốc độ góc : 		 (rad/s)
3. Chu kỳ : 				T (s)
4. Tần số : 				 (vòng/s hoặc Hz)
5. Gia tốc hướng tâm : 	 (m/s2)  ; r : bán kính quỹ đạo (m)
6. Công thức cộng vận tốc:    

· NHIỆM VỤ 2: HỌC SINH XEM NHỮNG BÀI TẬP GIẢI MẪU

Bài 1:  Một đĩa quay đều quanh trục qua tâm với vận tốc 300 vòng/phút.
a. Tính tốc độ góc, chu kỳ quay ?
b. Tính tốc độ dài, gia tốc hướng tâm của một điểm trên đĩa cách tâm 10 cm
								ĐS : 31,41 rad/s ; 0,2 s ; 3,14 m/s ; 98,7 m/s2
				Bài giải
f = 300 vòng/phút =  = 5 vòng/giây
a. Tốc độ góc, chu kỳ quay
T =    =  = 2 = 10 = 31,41 rad/s
T =  =  = 0,2 s
b. Tốc độ dài, gia tốc hướng tâm của một điểm trên đĩa cách tâm 10 cm  (r = 10 cm = 0,1 m)
v = r.ω = 0,1.31,41 = 3,141 m/s
  =   = 98,7 m/s2
Bài 2:  Một bánh xe có đường kính 1 m, quay đều 120 vòng/phút
a. Tính chu kỳ quay ?
b. Tính tốc độ góc và tốc độ dài của xe ? 			ĐS : 0,5 s ; 12,56 rad/s , 6,28 m/s 

Bài giải

d = 1 m   =  = 0,5 m  ;  f = 120 vòng/phút =  = 2 vòng/giây
a.  Chu kỳ quay:  T =   =  = 0,5 s
b. Tốc độ góc và tốc độ dài của xe:	
T =    =  = 4 = 12,56 rad/s
v = r.ω = 0,5.12,56 = 6,28 m/s

Bài 3 :  Một con thuyền chạy ngược dòng nước đi được 20 km trong 1 giờ, nước chảy với vận tốc 2 km/h. Tính vận tốc của
thuyền đối với nước.
			Bài giải
Chọn chiều dương là chiều chuyển động của thuyền
+  Vận tốc tuyệt đối là vận tốc của thuyền đối với bờ : v13 =  km/h   
+  Vận tốc kéo theo là vận tốc của nước đối với bờ : v23 = 2 km/h   
+  Vận tốc tương đối là vận tốc của thuyền đối với nước : v12 = ?
Từ công thức cộng vận tốc ta có:    
        				        Do  

Về độ lớn:  v12 = 22 km/h

· NHIỆM VỤ 3: HỌC SINH VẬN DỤNG NHỮNG KIẾN THỨC ĐÃ HỌC ĐỂ TỰ RÈN LUYỆN NHỮNG BÀI TẬP SAU

Bài 1:  Một ô tô có bán kính vành ngoài bánh xe là 25 cm chuyển động đều với vận tốc 36 km/h. Tìm độ lớn gia tốc hướng tâm của một điểm trên vành ngoài bánh xe 	ĐS : 400 m/s2

Bài 2:  Một ô tô A chạy đều trên một đường thẳng với vận tốc 40 km/h. Một ô tô B đuổi theo ô tô A với vận  tốc 60 km/h. Xác định vận tốc của ô tô B đối với ô tô A, và của ô tô A đối với ô tô B. 
							ĐS:  v12 = - 20 km/h  ;  v21 = 20 km/h  
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